
 

 

BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG TỰ DO THÁNG 5/2020 

 

I. Tổng quan chung về tình hình giá cả thị trường tháng 5/2020: 

1. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI): 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2020 giảm 0,13 % so với tháng 

trước. Trong đó, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,18%, lương thực giảm 0,8%, 

thực phẩm tăng 0,79%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,02%, thiết bị và đồ dùng gia 

đình không biến động, giao thông giảm 2,42%, may mặc, mũ nón và giày dép 

giảm 1,4%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,06%. 

2. Phân tích một số nguyên nhân chính tác động đến tình hình biến động 

giá và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2020 như sau: 

- Giá xăng dầu có tiếp tục biến động tăng giá trở lại so với dịch Covid-19. 

- Nhu cầu tích trữ lương thực của người dân giảm. 

- Vàng tăng, giảm theo xu hướng chung của thị trường trong nước và thế 

giới. 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, do đó một số 

dịch vụ như giá nước sinh hoạt, điện giảm, nhằm hỗ trợ người dân trong tình hình 

hiện nay. 

- Giá thịt lợn vẫn có biến động tăng giá mạnh trong tháng 5, có thời điểm 

lên cao nhất là 150.000 đồng/kg. Giá thu mua thịt lợn hơi tăng mạnh từ 90.000 

đồng/kg. 

3. Thống kê danh mục hàng hóa, dịch vụ: 

 - Lương thực, thực phẩm: Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm có 

biến động. Cụ thể, giá phổ biến một số mặt hàng như sau: 

 + Lương thực: Giá gạo giữ biến động tăng, cụ thể: Giá gạo tẻ thường dao 

động ở mức 12.500-13.000 đồng/kg; gạo tám thơm, nàng hương dao động ở mức 

15.000 - 20.000 đồng/kg. 

 + Thực phẩm: Thịt bò: 240.000 đồng/kg; thịt lợn thăn: 140.000 đồng/kg; 

thịt mông sấn: 140.000 đồng/kg; gà công nghiệp làm sẵn: 80.000 đồng/kg; thịt gà 

ta: 110.000 đồng/kg. 

Giá các loại thủy, hải sản  tương đối ổn định, cụ thể như sau: Giá Cá thu: 

220.000 đồng/kg; cá trắm: 60.000 đồng/kg; cá lóc đồng: 75.000 đồng/kg; cá biển 

(loại 4): 50.000 - 70.000 đồng/kg. 

Giá các loại rau, củ quả biến động tăng so với cùng kỳ tháng trước. Cụ thể, 

mức giá phổ biến của các mặt hàng như sau: Rau bắp cải 15.000 đồng/kg; cà 

chua: 25.000 đồng/kg; bí xanh: 15.000 đồng/kg. 

- Thực phẩm công nghệ: Giá bình quân các loại bia rượu, các loại nước 

giải khát có xu hướng ổn định, cụ thể như sau: bia Saigon Lager: 225.000 
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đ/thùng; Rượu vang Đà Lạt: 82.000 đồng/chai; cocacola chai (24 chai/két): 

105.000 đồng/két. 

Muối xay trộn Iốt: 5.000 đồng/kg, dầu ăn thực vật hiệu Tường An: 42.000 

đồng/lít. 

 Giá đường ở mức: 16.000 đồng/kg. 

- Giá các mặt hàng dịch vụ y tế: bằng mức giá tối đa quy định tại Thông 

tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Nông sản: Giá cà phê nhân xô 5% đen vỡ bình quân thời điểm hiện nay ở 

mức 31.800 đồng/kg, Giá hạt tiêu đen: 40.500 đồng/kg. 

 - Phân bón: Giá phân Urê Phú Mỹ bình quân thời điểm hiện nay ở mức: 

400.000 đồng/bao; Phân NPK bình quân thời điểm hiện nay ở mức: 515.000 

đồng/bao. 

 - Vật liệu xây dựng: Giá các loại vật liệu xây dựng giữ ở mức ổn định so 

với cùng kỳ tháng trước, cụ thể: Giá xi măng Hà tiên PCB30: 86.363 đồng/bao; 

giá bán bình quân thép xây dựng Φ 6 ở mức: 17.272 đồng/kg; Ống nhựa Φ 90 

Bình Minh: 79.800 đồng/m; Ống nhựa Φ 20: 9.400 đồng/m. 

 - Xăng, dầu: Giá các loại xăng, dầu biến động theo giá thị trường chung 

của cả nước. Giá xăng sinh học E5 Ron 92 hiện tại ở mức: 12.640 đồng/lít; Giá 

dầu Diezen 0,05S khoảng 10.950 đồng/lít. 

- Khí hóa lỏng: Giá gas bán lẻ tại các đại lý, cửa hàng kinh doanh khí đốt 

gas hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tính đến thời điểm hiện nay ở mức: 

290.000 đồng/bình/12kg. 

- Vàng: Giá vàng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông biến động theo thị trường 

chung trong nước và thế giới, giá vàng 99,9% (vàng trang sức) tại các doanh 

nghiệp, đại lí kinh doanh vàng, bạc, đá quý bình quân ở mức: mua vào: 4.700.000 

đồng/chỉ; bán ra: 4.780.000 đồng/chỉ. 

 - Ngoại tệ: Tỷ giá giao dịch của đồng Việt Nam so với Đôla Mỹ tại ngân 

hàng thương mại trong tháng: 23.370 đồng/USD. 

II. Công tác quản lý giá - công sản tháng 5/2020: 

- Theo dõi và báo cáo tình hình diễn biến giá cả thị trường, phản ánh kịp 

thời diễn biến giá cả thị trường tự do theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài 

chính. 

- Các công việc chuyên môn khác./. 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c) 

- BCĐ389 (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Website Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông; 

- Lưu VT, GCS&TCDN  (05 bản). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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